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Phụ lục 1 
BẢN ĐỒ KHU VỰC THỰC HIỆN VÙNG PHÁT THẢI THẤP  

TRONG VÀNH ĐAI 1, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     tháng 6 năm 2026  

của UBND Thành phố) 
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Phụ lục 2 

QUY ĐỊNH HẠN CHẾ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ  

TẠI VÙNG PHÁT THẢI THẤP TRONG VÀNH ĐAI 1, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     tháng 6 năm 2026 của UBND Thành phố) 

 

TTT Quy định 

phương tiện 

Giai đoạn 1 – Thực hiện thí điểm tại Khu 

vực 1, 2  

( phường Hoàn Kiếm) 

từ 01/07/2026 - 31/12/2026 

Giai đoạn 2 – Mở rộng thí 

điểm tại Khu vực 1, 2, 3 (Hoàn 

Kiếm, Cửa Nam) 

từ 01/01/2027 - 31/12/2027 

Giai đoạn 3 – Thực 

hiện trên toàn bộ 

vành đai 1 

(01/01/2028 - 

31/12/2029) và từ 

01/01/2030 trở đi 

I Cấm toàn bộ các phương tiện giao thông đường bộ (bao gồm xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô các loại) từ 19h00 – 24h00 các 

ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trong khu vực 1 

 

II Xe ưu tiên và 

phương tiện 

giao thông có 

văn bản chấp 

thuận các 

phương tiện 

hoạt động trong 

phạm vi hạn chế 

của cơ quan có 

thẩm quyền 

theo quy định 

của pháp luật 

được lưu 

- Đối với các loại xe ưu tiên quy định tại Điều 27 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 

36/2024/QH15 và khoản 4 Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 10 Luật có liên quan đến an 

ninh, trật tự: Được phép hoạt động 24h/24h.  

- Đối với các phương tiện giao thông có văn bản chấp thuận hoạt động trong phạm vi hạn chế (trừ các 

phương tiện được nêu từ Mục III, IV của Bảng này): Được phép hoạt động theo quy định tại Quyết định 

số 01/2026/QĐ-UBND ngày 04/01/2026 và Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30/04/2026 của 

UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 01/2026/ QĐ-UBND ngày 

04/01/2026 của UBND Thành phố; 

- Tất cả các xe ưu tiên và phương tiện giao thông có văn bản chấp thuận hoạt động trong phạm vi hạn chế 

phải đáp ứng quy chuẩn khí thải để lưu thông trong vùng phát thải thấp (trừ các loại xe ô tô, xe mô tô, xe 

gắn máy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), cụ thể: Xe ô tô các loại phải đạt quy 

chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNNMT từ ngày 01/01/2027 trở đi; và xe mô tô, xe 

gắn máy phải đạt quy chuẩn khí thải từ mức 3 trở lên theo QCVN 99:2025/BNNMT từ ngày 01/01/2028 

trở đi. 

III Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (trừ các loại xe thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng 

và Bộ Công an) 
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TTT Quy định 

phương tiện 

Giai đoạn 1 – Thực hiện thí điểm tại Khu 

vực 1, 2  

( phường Hoàn Kiếm) 

từ 01/07/2026 - 31/12/2026 

Giai đoạn 2 – Mở rộng thí 

điểm tại Khu vực 1, 2, 3 (Hoàn 

Kiếm, Cửa Nam) 

từ 01/01/2027 - 31/12/2027 

Giai đoạn 3 – Thực 

hiện trên toàn bộ 

vành đai 1 

(01/01/2028 - 

31/12/2029) và từ 

01/01/2030 trở đi 

3.1 Đối với xe mô tô, 

xe gắn máy hoạt 

động kinh doanh 

trên nền tảng 

phần mềm ứng 

dụng hỗ trợ kết 

nối vận tải 

- Khuyến khích hạn chế hoạt động; 

- Các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng 

thực hiện điều hướng phương tiện trên phần 

mềm quản lý điều hành xe. 

- Không lưu thông phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa 

thạch; 

- Các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng thực hiện điều 

hướng phương tiện trên phần mềm quản lý điều hành xe. 

 

3.2 Đối với xe mô tô, 

xe gắn máy 

không hoạt động 

kinh doanh trên 

nền tảng phần 

mềm ứng dụng 

hỗ trợ kết nối vận 

tải   

- Khuyến khích hạn chế lưu thông các xe mô 

tô sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008, và xe 

gắn máy sản xuất, nhập khẩu trước 2016; 

- Khuyến khích sử dụng phương tiện giao 

thông công cộng, phi cơ giới;  

- Khuyến khích chuyển đổi phương tiện giao 

thông xanh. 

- Khuyến khích hạn chế lưu thông 

các xe mô tô sản xuất, nhập khẩu 

trước năm 2008, và xe gắn máy 

sản xuất, nhập khẩu trước 2016; 

- Khuyến khích sử dụng phương 

tiện giao thông công cộng, phi cơ 

giới; 

- Khuyến khích chuyển đổi 

phương tiện giao thông xanh, xe 

đạt quy chuẩn khí thải từ mức 3 

trở lên theo QCVN 99:2025/ 

BNNMT 

- Không lưu thông xe 

không đạt quy chuẩn 

khí thải mức 3  theo 

QCVN 99:2025/ 

BNNMT; 

- Khuyến khích sử 

dụng phương tiện 

giao thông công 

cộng, phi cơ giới; xe 

sử dụng năng lượng 

sạch, năng lượng 

xanh, thân thiện môi 

trường. 

IV Đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch (trừ các loại xe thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) 

4.1 Xe ô tô vận tải hành khách sử dụng nhiên liệu hoá thạch 
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TTT Quy định 

phương tiện 

Giai đoạn 1 – Thực hiện thí điểm tại Khu 

vực 1, 2  

( phường Hoàn Kiếm) 

từ 01/07/2026 - 31/12/2026 

Giai đoạn 2 – Mở rộng thí 

điểm tại Khu vực 1, 2, 3 (Hoàn 

Kiếm, Cửa Nam) 

từ 01/01/2027 - 31/12/2027 

Giai đoạn 3 – Thực 

hiện trên toàn bộ 

vành đai 1 

(01/01/2028 - 

31/12/2029) và từ 

01/01/2030 trở đi 

a Xe ô tô trên 16 

chỗ (trừ xe buýt, 

xe ô tô đưa đón 

học sinh) 

- Chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao 

điểm; Trường hợp hoạt động trong giờ cao 

điểm phải được Công an Thành phố chấp 

thuận bằng văn bản. 

- Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng 

năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện 

môi trường, xe đạt quy chuẩn khí thải từ mức 

4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNNMT. 

- Không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải từ 

mức 4 theo QCVN 85:2025/BNNMT; 

- Trong khu vực 1, 2: Chỉ được phép hoạt động ngoài giờ 

cao điểm; Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải 

được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản;  

- Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng 

lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường. 

b Xe ô tô đưa đón 

học sinh, xe buýt 

- Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng 

năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện 

môi trường; Khuyến khích chuyển đổi xe đạt 

quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo 

QCVN 85:2025/BNNMT. 

- Không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải mức 

4 theo QCVN 85:2025/ BNNMT; 

- Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng 

lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường. 

 

c Xe ô tô từ 16 chỗ 

trở xuống, xe 

pick-up 

- Khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện 

giao thông công cộng, giao thông phi cơ giới, 

xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng 

lượng xanh, thân thiện môi trường; Khuyến 

khích chuyển đổi xe đạt quy chuẩn khí thải từ 

mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNNMT. 

- Không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải mức 

4 theo QCVN 85:2025/ BNNMT; 

- Khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông 

công cộng, giao thông phi cơ giới, xe cơ giới sử dụng 

năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi 

trường. 

4.2 Xe ô tô tải sử dụng nhiên liệu hóa thạch 

 

a Các loại xe ô tô 

tải có khối lượng 

- Chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao 

điểm; Trường hợp hoạt động trong giờ cao 

- Không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải mức 

4 theo QCVN 85:2025/ BNNMT; 
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TTT Quy định 

phương tiện 

Giai đoạn 1 – Thực hiện thí điểm tại Khu 

vực 1, 2  

( phường Hoàn Kiếm) 

từ 01/07/2026 - 31/12/2026 

Giai đoạn 2 – Mở rộng thí 

điểm tại Khu vực 1, 2, 3 (Hoàn 

Kiếm, Cửa Nam) 

từ 01/01/2027 - 31/12/2027 

Giai đoạn 3 – Thực 

hiện trên toàn bộ 

vành đai 1 

(01/01/2028 - 

31/12/2029) và từ 

01/01/2030 trở đi 

toàn bộ của xe 

dưới 2 tấn  

điểm phải được Công an Thành phố chấp 

thuận bằng văn bản. 

- Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng 

năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện 

môi trường, xe đạt quy chuẩn khí thải từ mức 

4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNNMT. 

- Chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm; Trường 

hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an 

Thành phố chấp thuận bằng văn bản; 

- Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng 

lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường. 

 

b Các loại xe ô tô 

tải có khối lượng 

toàn bộ của xe từ 

2 tấn đến 3,5 tấn 

- Chỉ được phép hoạt động từ 21h00 đến 

06h00 sáng hôm sau, ngoài khung giờ trên, 

phải được Công an Thành phố chấp thuận 

bằng văn bản. 

- Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng 

năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện 

môi trường, xe đạt quy chuẩn khí thải từ mức 

4 trở lên theo QCVN 85:2025/BNNMT. 

- Không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải từ 

mức 4 theo QCVN 85:2025/BNNMT;  

- Chỉ được phép hoạt động từ 21h00 đến 06h00 sáng hôm 

sau, ngoài khung giờ trên, phải được Công an Thành phố 

chấp thuận bằng văn bản. 

- Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng 

lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường. 

 

c Các loại xe ô tô 

tải có khối lượng 

toàn bộ xe trên 

3,5 tấn 

- Chỉ được phép hoạt động từ 21h00 đến 

06h00 sáng hôm sau, ngoài khung giờ trên, 

phải được Công an Thành phố hoặc Sở Xây 

dựng chấp thuận bằng văn bản (tuỳ thuộc khối 

lượng toàn bộ xe) chấp thuận bằng văn bản; 

- Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng 

năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện 

môi trường, xe đạt quy chuẩn khí thải từ mức 

4 trở lên theo QCVN 85:2025/ BNNMT. 

- Cấm lưu thông hoàn toàn 
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Phụ lục 3:  

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ ƯU TIÊN 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     tháng 6 năm 2026 của UBND Thành phố) 

 

TT Nội dung thực hiện 
Thời gian 

Thực hiện 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

I Hoàn thiện cơ chế chính sách 

1. 1 

Triển khai thực hiện Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ 

chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa 

thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao 

thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm g 

khoản 1 Điều 13 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16) 

Năm 2026 - 2030 Sở Xây dựng 
Các Sở, ban, ngành, 

UBND các phường 

2.  

Triển khai thực hiện Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển 

vận tải; hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm 

trên địa bàn thành phố (thực hiện điểm b, d khoản 1 Điều 13 Luật Thủ 

đô số 02/2026/QH16) 

Từ năm 2026 và 

những năm tiếp 

theo 

Sở Xây dựng 
Các Sở, ban, ngành, 

UBND các phường 

3. 2 

Triển khai thực hiện Nghị quyết quy định chính sách đầu tư phát triển, 

quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt địa phương 

(thực hiện các điểm a, b, c, đ khoản 1 Điều 13 và điểm d khoản 4 Điều 

26 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16) 

Từ năm 2026 và 

những năm tiếp 

theo 

Sở Xây dựng 
Các Sở, ban, ngành, 

UBND các phường 

4. 5 
Đề án chuyển đổi phương tiện giao thông cá nhân sử dụng nhiên liệu 

hóa thạch sang nhiên liệu xanh, sạch, thân thiện với môi trường 

Năm 2026  

 

Sở Xây dựng Các Sở, ban, ngành, 

UBND các phường 

5. 6 

Tham mưu đề xuất Bộ Công an có quy định cơ chế đặc thù về biển 

kiểm soát phương tiện để nhận diện các phương tiện sử dụng năng 

lượng sạch, năng lượng xanh. 

Năm 2026 

 

Công an Thành 

phố 
Sở Xây dựng 

6. 7 
Phương án, kế hoạch đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống trạm/trụ sạc, 

điểm đổi pin và dịch vụ cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch  
Năm 2026 

Sở Xây dựng; 

UBND các 

phường 

Các Sở, ngành 
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TT Nội dung thực hiện 
Thời gian 

Thực hiện 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

7. 8 
Chính sách khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh đầu tư các trạm/ 

trụ sạc điện, các điểm đổi pin. 
Năm 2026 Sở Xây dựng 

Các Sở, Tài chính, 

Tư pháp; Sở Công 

Thương; UBND các 

phường, xã và các 

đơn vị liên quan 

8. 1

0 

Hướng dẫn lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin tại các cây xăng theo mô hình 

trạm tiếp nhiên liệu đa mục tiêu, đảm bảo phù hợp các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn 

Năm 2026 Sở Công Thương 
Các Sở, ban, ngành, 

UBND các phường 

9. 1

1 

Phương án, lộ trình thải bỏ phương tiện giao thông cũ đã hết niên hạn 

sử dụng 
Năm 2026 

Công an Thành 

phố 

Các Sở, ban, ngành, 

UBND các phường 

10. 1

2 

Hoàn thiện đề án quản lý và đầu tư phát triển hệ thống giao thông tĩnh 

trên địa bàn thành phố 
Năm 2026 Sở Xây dựng 

Công an Thành phố, 

UBND các phường 

11. 1

4 

Thu phí phương tiện cơ giới đường bộ khi đi vào khu vực hạn chế 

phương tiện, vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố theo công 

nghệ thu phí tự động; Tăng phí (giá) dịch vụ đỗ xe, gửi xe trong khu 

vực từ vành đai 3 trở vào 

Năm 2026 Sở Xây dựng Các Sở, ban, ngành 

UBND các phường 

12. 1

5 

Xác định các khu vực đủ điều kiện phát triển không gian đi bộ, đi xe 

đạp/ xe đạp điện gắn với các khu vực danh lam thắng cảnh, khu vực 

bảo tồn, phát triển du lịch trong khu vực vành đai 1; Phát triển hệ thống 

dịch vụ xe đạp/ xe đạp điện công cộng, hướng tới xây dựng mạng lưới 

đường xe đạp kết nối đa phương thức và an toàn cho người đi xe đạp. 

2026-2028 UBND các 

phường 

Sở Xây dựng 

13. 1

6 

Đầu tư bãi đỗ xe ngoại vi rìa khu vực thực hiện thí điểm vùng phát thải 

thấp, rìa vành đai 1 kết nối xe điện trung chuyển 

2026-2028 UBND các 

phường 

Sở Xây dựng 

14. 1

7 

Phát triển mô đun quản lý vùng phát thải thấp, tích hợp vào nền tảng 

quản lý tập trung hiện đang vận hành tại Trung tâm điều hành giao 

thông thông minh của Thành phố để các bên liên quan cung cấp/ đăng 

2026-2027 Công an Thành 

phố 

Sở Xây dựng, Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường, 

UBND các phường 
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TT Nội dung thực hiện 
Thời gian 

Thực hiện 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

ký thông tin/ dữ liệu (Bãi đỗ/ điểm đỗ trung chuyển; trạm sạc/ điểm 

đổi pin; điểm thuê xe đạp/ xe máy điện; tuyến/ điểm đỗ xe buýt,…) 

II 
Hoàn thiện hạ tầng giám sát tuân thủ; hạ tầng theo dõi, đánh giá chất lượng không khí 

 

15. 1

8 

Lắp đặt bổ sung các camera AI tại các nút giao vào khu vực thí điểm 

giai đoạn 1 và các giai đoạn tiếp theo 
Năm 2026 

Công an Thành 

phố 
UBND các phường 

16. 1

9 

Định kỳ cập nhật cơ sở dữ liệu giao thông (phương tiện, bãi đỗ xe, các 

đầu mối giao thông, các vị trí nhà ga, khu vực bố trí nhà ga, bến xe, 

trạm dừng đỗ xe buýt,…)  

Thực hiện thường 

xuyên 

Sở Xây dựng, 

UBND các 

Phường 

Công an Thành phố, 

và các đơn vị liên 

quan 

17. 2

0 

Triển khai kết nối, chia sẻ và liên thông dữ liệu chuyên ngành phục vụ 

công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và xử lý vi phạm 

hành chính tại vùng phát thải thấp 

Năm 2026-2027 
Công an  

Thành phố 

Sở NN&MT, Sở 

Xây dựng 

18. 2

1 

Đầu tư và xây dựng, hoàn thiện hệ thống quan trắc chất lượng môi 

trường (trong đó có mạng lưới chất lượng môi trường không khí) 

Từ năm 2026 trở đi Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Các Sở, ban, ngành 

và UBND các 

phường, xã 

19. 2

2 

Quan trắc chất lượng môi trường không khí tại khu vực thực hiện vùng 

phát thải thấp và khu vực lân cận 

Thực hiện thường 

xuyên 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

UBND các phường 

20. 2

3 

Thiết lập hệ thống các trạm kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy 

và triển khai kiểm định khí thải ô tô trên địa bàn thành phố  

Thực hiện thường 

xuyên 

Sở Xây dựng 

 

Cục Đăng kiểm Việt 

Nam 

21. 2

4 

Hoàn thiện hệ thống nhận diện biển số xe tự động (ANPR) trong khu 

vực thực hiện vùng phát thải thấp 
Năm 2026 -2027 

Công an Thành 

phố 

UBND các phường 

22. 2

5 

Phương án quản lý, kiểm soát phương tiện ra vào khu vực phát thải 

thấp, chế tài xử lý vi phạm quy định vùng phát thải thấp; xây dựng lực 

lượng kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính. 

Năm 2026 

 

Công an Thành 

phố 

Sở Xây dựng, 

UBND các phường, 

23. 2

6 

Đôn đốc các đơn vị thực hiện thu hồi, tái chế và xử lý chất thải từ quá 

trình chuyển đổi phương tiện giao thông theo quy định (thải bỏ hoặc 

Thực hiện thường 

xuyên 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Các Sở, ban, ngành, 

UBND các phường 
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TT Nội dung thực hiện 
Thời gian 

Thực hiện 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

thu hồi và xử lý ắc quy thải, pin thải, phương tiện sử dụng năng lượng 

hóa thạch, dầu nhớt, v.v). 

24. 2

7 

Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quy chuẩn khí thải 

phương tiện giao thông và các quy định pháp luật về giao thông đường 

bộ trong vùng phát thải thấp 

Thường xuyên Sở Xây dựng, 

Công an Thành 

phố 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, UBND 

các phường 

III Hoàn thiện hạ tầng, phân luồng giao thông 

25. 2

8 

Triển khai hệ thống biển báo và hạ tầng phân luồng giao thông theo 

quy định cho khu vực phát thải thấp  

Thực hiện thường 

xuyên 
Sở Xây dựng 

Công an Thành phố, 

UBND các phường 

26. 2

9 

Đầu tư, phát triển hệ thống giao thông tĩnh (bãi đỗ, trạm trung chuyển, 

…) phục vụ vùng phát thải thấp 

Thực hiện thường 

xuyên 
Sở Xây dựng UBND các phường 

27. 3

0 
Hoàn thiện hệ thống tín hiệu giao thông theo quy định  

Thực hiện thường 

xuyên 

Công an Thành 

phố 
UBND các phường 

28. 3

1 

Nghiên cứu đầu tư, phát triển mạng lưới giao thông công cộng (xe 

buýt, xe buýt điện cỡ nhỏ kết nối với các khu vực dân cư, cơ quan, 

trông giữ phương tiện, nhà ga, điểm trung chuyển xe buýt, xe đạp điện 

phục vụ nhu cầu đi lại/vận chuyển hàng hóa và các dịch vụ hỗ trợ khác) 

Thực hiện thường 

xuyên 
Sở Xây dựng 

UBND các phường,  

các đơn vị liên quan 

29. 3

2 

Khẩn trương thực hiện các tuyến đường sắt đô thị (ưu tiên đầu tư trong 

giai đoạn 2026-2030) 
Năm 2026-2030 Sở Xây dựng 

Ban Quản lý đường 

sắt đô thị và các đơn 

vị liên quan 

30.  

Triển khai thực hiện Thông tư số 31/2026/TT-BXD ngày 15/6/2026 

của Bộ Xây dựng về việc ban hành sửa đổi 01:2026 QCVN 

04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà chung cư (trong đó 

quy định liên quan đến chỗ để xe, chỗ để xe điện và khu vực đổi pin 

áp dụng đối với nhà chung cư xây mới và nhà chung cư hiện hữu) 

Thực hiện thường 

xuyên 

Sở Xây dựng; 

Công an Thành 

phố 

UBND các phường, 

31. 3

3 

Triển khai quy chuẩn tiêu chuẩn trạm sạc, đầu sạc dùng chung, pin sạc 

cho xe điện (sau khi cơ quan thẩm quyền ban hành Quy chuẩn, tiêu 

chuẩn) 

Từ Quý III/2026 

 

Sở Công thương Sở Khoa học Công 

nghệ, Công an 

Thành phố, Sở Xây 
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TT Nội dung thực hiện 
Thời gian 

Thực hiện 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

dựng và các đơn vị 

liên quan 

32. 3

4 

Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát công tác đầu tư phát triển hệ thống lưới 

điện theo quy hoạch được duyệt đáp ứng đủ nguồn điện cho phục vụ 

nhu cầu phát triển hệ thống trạm sạc trên địa bàn Thành phố 

Thực hiện thường 

xuyên 

Sở Công thương 
Sở Quy hoạch - 

Kiến trúc, 

33.  

Đôn đốc, hướng dẫn, giám sát các đơn vị cung cấp phần mềm ứng 

dụng thực hiện điều hướng phương tiện giao thông trên phần mềm 

quản lý điều hành xe. 

Thực hiện thường 

xuyên 
Sở Công thương 

Các Sở, ban, ngành 

UBND các phường 

 

IV Truyền thông – Nâng cao năng lực 

34. 3

5 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 03/6/2026 của 

UBND Thành phố về việc truyền thông phục vụ triển khai Đề án Vùng 

phát thải thấp (LEZ) trong vành đai 1, thành phố Hà Nội 

Thực hiện thường 

xuyên 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Các Sở, ban, ngành 

UBND các phường 

(theo phân công) 

35.  

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên về bảo vệ môi 

trường không khí, giao thông xanh và thực hiện vùng phát thải thấp; 

vận động sử dụng phương tiện giao thông công cộng, phương tiện sử 

dụng năng lượng sạch, đi bộ, xe đạp;  

Thực hiện thường 

xuyên 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường; Sở Xây 

dựng; Các cơ sở 

giáo dục 

36.  

Khuyến khích các cơ sở giáo dục xây dựng và nhân rộng các mô 

hình “Trường học xanh - giao thông xanh”, ngày đi bộ, đi xe đạp 

hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng; biểu dương, nhân 

rộng các mô hình, sáng kiến có hiệu quả. 

Thực hiện thường 

xuyên 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Sở Xây dựng; Các 

cơ sở giáo dục 

37.  

Chỉ đạo các đơn vị viễn thông gửi tin nhắn SMS đến các thuê bao 

di động để tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các quy định 

trong vùng phát thải thấp và thông báo trước thời điểm áp dụng xử 

lý vi phạm hành chính theo lộ trình quy định tại Đề án. 

Thực hiện thường 

xuyên 

Sở Khoa học 

công nghệ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, Sở 

Xây dựng, Công an 

Thành phố 

38. 3

6 

Thường xuyên đào tạo nhân lực phục vụ cho các công việc điều hành, 

vận hành, giám sát để triển khai thực hiện vùng phát thải thấp 

Thường xuyên UBND các 

phường 

Sở Xây dựng, 

Công an Thành phố 
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TT Nội dung thực hiện 
Thời gian 

Thực hiện 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

V Đánh giá kết quả thực hiện vùng phát thải thấp  
  

39.  
Số trạm sạc/tủ đổi pin: Theo dõi số điểm lắp đặt, công suất, mức độ sử 

dụng trong vùng phát thải thấp và khu vực lân cận 

6 tháng/lần 

(Từ Quý III/2026) 

Sở Xây dựng UBND các phường 

40.  
Bãi đỗ trung chuyển: Theo dõi số bãi đỗ, diện tích, sức chứa, tỷ lệ lấp 

đầy, khoảng cách đến điểm buýt/metro/xe đạp công cộng. 

6 tháng/lần 

(Từ Quý III/2026) 

Sở Xây dựng UBND các phường 

41.  

Tuyến xe buýt/ metro kết nối: Theo dõi số tuyến, tần suất, sức chở, tỷ 

lệ xe xanh, mức độ kết nối chặng đầu – chặng cuối trong khu vực thực 

hiện vùng phát thải thấp 

6 tháng/lần 

(Từ Quý III/2026) 

Sở Xây dựng UBND các phường 

42.  
Phát triển, kết nối và hiệu quả khai thác hệ thống làn đường dành cho 

xe đạp, không gian đi bộ trong khu vực thực hiện vùng phát thải thấp 

6 tháng/lần 

(Từ Quý III/2026) 

Sở Xây dựng UBND các phường 

43.  

Trạm xe đạp/ xe điện công cộng: Theo dõi số trạm, số xe, lượt thuê, tỷ 

lệ xe hoạt động tốt, mức độ kết nối với phố đi bộ, bãi đỗ và điểm 

buýt/metro. 

6 tháng/lần 

(Từ Quý III/2026) 

Sở Xây dựng UBND các phường; 

Các đơn vị vận hành 

44.  

Lưu lượng các loại xe máy, ô tô, xe tải ra/vào vùng phát thải thấp: Đếm 

số lượt phương tiện theo loại, nhiên liệu, khung giờ, điểm vào/ra; Đánh 

giá nguy cơ dồn lưu lượng sang khu vực lân cận 

6 tháng/lần 

(Từ Quý III/2026) 

Công an Thành 

phố 

Sở Xây dựng; 

UBND các phường; 

 

45.  

Số lượt sử dụng giao thông công cộng: số lượt hành khách đi xe buýt, 

metro, xe buýt cỡ nhỏ, xe đạp công cộng, xe điện kết nối vào/ra khu 

vực vùng phát thải thấp 

6 tháng/lần 

(Từ Quý III/2026) 

Sở Xây dựng Sở Xây dựng; 

UBND các phường; 

 

46.  

Tốc độ lưu thông trung bình: Đo tốc độ trung bình theo tuyến, theo 

khung giờ cao điểm/ thấp điểm. Chỉ số này phản ánh tác động đến ùn 

tắc và hiệu quả tổ chức giao thông. 

6 tháng/lần 

(Từ Quý III/2026) 

Công an Thành 

phố 

Sở Xây dựng; 

UBND các phường; 
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TT Nội dung thực hiện 
Thời gian 

Thực hiện 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

47.  

Mức ùn tắc giao thông: Theo dõi mức ùn tắc giao thông tại khu vực 

thực hiện vùng phát thải thấp, tại các điểm vào/ ra vùng phát thải thấp 

và các tuyến giáp ranh.  

6 tháng/lần 

(Từ Quý III/2026) 

Sở Xây dựng; 

Công an Thành 

phố 

UBND các phường; 

 

48.  
Theo dõi đánh giá chất lượng môi trường không khí tại khu vực thực 

hiện vùng phát thải thấp và khu vực lân cận 

Thực hiện thường 

xuyên 

(Từ Quý III/2026) 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

UBND các phường 

49.  
Số phương tiện vi phạm quy định trong vùng phát thải thấp 6 tháng/lần 

(Từ năm 2027) 

Công an Thành 

phố 

Sở Xây dựng; 

UBND các phường 

50.  
Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm: Số lượng vi phạm được xử lý; số 

tiền phạt.   

6 tháng/lần 

(Từ năm 2027) 

Công an Thành 

phố 

Sở Xây dựng; 

UBND các phường 

51.  
Số phương tiện kiểm định khí thải: Số phương tiện đã kiểm định; số 

lượng đạt/ không đạt quy chuẩn quy định 

6 tháng/lần 

(Từ năm 2027) 

Công an Thành 

phố 

Sở Xây dựng; 

UBND các phường 

 

52.  
Tỷ lệ phương tiện đạt quy chuẩn khí thải lưu thông trong vùng phát 

thải thấp 

06 tháng/lần 

(Từ năm 2027) 

 

Công an Thành 

phố 

Sở Xây dựng; 

UBND các phường 

53.  
Tỷ lệ phản ánh được giải quyết: Số lượng phản ánh được giải quyết/ 

Tổng số lượng phản ánh 

6 tháng/lần 

(Từ Quý III/2026) 

Các Sở, ban, 

ngành, UBND 

các phường theo 

thẩm quyền 

Các Sở, ban, ngành, 

UBND các phường 

54.  
Mức độ hài lòng của người dân/doanh nghiệp khi thực hiện vùng phát 

thải thấp 

Hàng năm 

(Từ Quý III/2026) 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường;  

Các Sở, ban, ngành, 

UBND các phường  

55.  Đánh giá hiệu quả truyền thông, nâng cao nhận thức, năng lực 
6 tháng/lần 

(Từ Quý III/2026) 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Các Sở, ban, ngành, 

UBND các phường 

56.  
Tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện vùng phát thải thấp trong vành 

đai 1 

Hàng năm 

(Từ Quý III/2026) 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Các Sở, ban, ngành, 

UBND các phường 
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